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BÁO CÁO TÓM TẮT 

 
 

Từ năm 2000 đến năm 2009 Chương trình Vùng cao (UPLANDS) có tên 

“Nghiên cứu sử dụng đất bền vững và phát triển nông thôn vùng đồi núi Đông 

Nam Á“, ký giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST), Hội đồng nghiên cứu Thái 

Lan (NRTC) và Cơ quan nghiên cứu Đức (DFG) đã được thực hiện qua 3 pha với 

mục đích là đóng góp về mặt khoa học để giữ gìn, bảo tồn nguồn tài nguyên thiên 

nhiên và cải thiện các điều kiện sống của nhân dân nông thôn vùng núi của Việt 

Nam và Đông Nam Á.  

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội được giao thực hiện đề tài nghị định thư 

Pha 1, nghiệm thu tháng 5/2003 với một số kết quả bước đầu có ý nghĩa trong việc 

định hướng phát triển cây xoài (đốn hạ thấp và ghép giống mới), cây che phủ đất họ 

đậu, áp dụng GIS trong sử dụng đất, sấy bằng năng lượng mặt trời (Đào Châu Thu, 

2003).  

Sang Pha 3 (2006-2008) đề tài nghị định thư được thực hiện tại huyện Yên 

Châu, tỉnh Sơn La với 6 đề tài nhánh. 

Kết quả nổi bật bao gồm: 

- Đã điều tra phân tích tổng quan về kinh tế kỹ thuật sản xuất nông nghiệp 

(theo từng nội dung của đề tài) tại 5 xã ở huyện Yên Châu. 

- Xây dựng được 1 Bé tµi liÖu kü thuËt (ICM ng« vµ lóa, trång tái vµ bÝ xanh, 

th©m canh xoµi, chăn nuôi lợn sinh sản, nuôi cá rô phi) cho n«ng d©n và huấn luyện 

cho 448 nông dân. 

- Đã nghiên cứu các yếu tố kỹ thuật cần thiết trong cải tạo, chăm sóc vườn xoài, xây 

dựng mô hình cải tạo vườn xoài 0,55 ha năng suất tăng 200-240% 

- Nghiên cứu và đưa thành công cây bưởi Diễn vào Yên Châu; Trồng mới được 

1,69 ha bưởi diễn và xoài đạt tỷ lệ sống 90%. 

- Xác định các yếu tố kỹ thuật cần thiết để trång xen vµ che phñ ®Êt cho vườn xoài 

thêi k× kiÕn thiÕt c¬ b¶n và nương ngô, giảm lượng xói mòn 10-15%; Xác định cây 

Mạch môn là một cây ngoài tác dụng chống xói mòn tốt lại sử dụng được làm 

thuốc. 
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- Xác định được các biện pháp kỹ thuật trồng tỏi và bí xanh cho hiệu quả kinh tế 

cao trong vụ đông 

- Xác định được các yếu tố cần thiết trong việc áp dụng ICM trên cây lúa và cây 

ngô cho hiệu quả kinh tế cao hơn đối chứng 28% 

- Xây dựng được 6 mô hình nuôi cá rô phí đơn tính cho hiệu quả kinh tế 

- Đã nghiên cứu các yếu tố sinh học phát triển và kỹ thuật nuôi lợn Móng Cái, lợn 

Bản giúp cho công tác bảo tồn nguôn gen quí hiếm tại địa phương và nâng cao hiệu 

quả chăn nuôi lợn cho các nông hộ 

- Góp phần đào tạo được 29 kĩ sư nông nghiệp và một số khuyên nông viên địa 

phương được nâng cao trình độ. Tham gia đào tạo 01 Nghiên cứu sinh. 

- Đề tài đã công bố được 11 bài báo trong đó có 8 bài trên các tạp chí trong nước và 

3 bài tại Hội nghị khoa học Dự án UPLANDS tại Thái Lan. 

- Tổng kinh phí đề tài đã sử dụng là 975.039.050,0 ®ång  

Đánh giá chung: Đề tài đã hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ Hợp đồng đã ký. 
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LỜI MỞ ĐẦU 

 

Từ năm 2000 đến nay Chương trình Vùng cao (UPLANDS) có tên “Nghiên cứu sử 

dụng đất bền vững và phát triển nông thôn vùng đồi núi Đông Nam Á“, ký giữa Bộ 

Khoa học và Công nghệ (MOST), Hội đồng nghiên cứu Thái Lan (NRTC) và Cơ quan 

nghiên cứu Đức (DFG) đã được thực hiện qua 3 pha với mục đích là đóng góp về mặt 

khoa học để giữ gìn, bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên và cải thiện các điều kiện sống 

của nhân dân nông thôn vùng núi của Việt Nam và Đông Nam á. Các nội dung nghiên cứu 

ở Việt Nam trong 2 pha trước (2000-2006) liên quan chủ yếu tới các nghiên cứu cơ bản 

của các chuyên ngành kinh tế xã hội, rất ít các nghiên cứu phát triển. Pha 3 (2006-2009), 

ngoài các Dự án nhánh về kinh tế xã hội, có thêm 4 dự án nhánh về Phát triển kỹ thuật (cây 

xoài, xói mòn đất, hệ thống cây trồng và rửa trôi thuốc BVTV). 

Liên quan đến vấn đề nghiên cứu, ở Việt Nam có tới 1/4 diện tích đất tự nhiên là đất 

trống đồi núi trọc. Hiện nay, tốc độ tăng đất thoái hoá, đặc biệt ở vùng miền núi phía Bắc, 

ngày càng mạnh tới mức báo động. Trong 10 năm qua, đã có một số cơ quan trong và 

ngoài nước tiến hành một số nghiên cứu liên quan đến vấn đề trên và đạt được một số kết 

quả nhất định. Gần đây nhất, các Viện nghiên cứu như Viện Khoa học Nông nghiệp Việt 

Nam, Viện Chăn nuôi quốc gia, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Trường ĐHNN 

đã phối hợp với nhiều cơ quan trong và ngoài nước thực hiện thành công một số đề tài dự 

án. Ví dụ dự án “Nghiên cứu các hệ thống canh tác bền vững trên đất dốc tại Chợ Đồn, Bắc 

Kạn” phối hợp với CIRAD (Pháp), CIDA (Thụy Điển), Dự án Nông lâm kết hợp ở Na Rì, 

Ba Bể (Bắc Kạn), Đồng Hỷ (Thái Nguyên)… 

Kết quả cho thấy việc áp dụng các biện pháp canh tác bất hợp lý là một trong những 

nguyên nhân chính đẩy nhanh tốc độ thoái hoá đất, đặc biệt trên đất dốc. Các đề tài trên đã 

xác định được một số loài cây trồng như cây chè, cây ăn quả, cây thức ăn gia súc nhất là cỏ 

đối với bò sữa và bò thịt, cây lâm nghiệp và mô hình canh tác phù hợp trên đất dốc, mô 

hình kinh tế hộ, các mô hình tín dụng nông thôn vừa cải tạo được đất hoang hoá, vừa tăng 

hiệu quả kinh tế. Việc mở rộng áp dụng các kỹ thuật tiến bộ đã thu được từ các chương 

trình/ dự án trước là một trong những giải pháp hữu hiệu để tăng năng suất nông lâm 

nghiệp, nâng cao đời sống của nông dân và thu hẹp khoảng cách thành thị – nông thôn, 
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đồng thời vẫn bảo vệ được môi trường. 

Chương trình hợp tác nghiên cứu ba bên giữa Cộng hoà liên bang Đức-Việt Nam và 

Thái Lan giai đoạn 1 từ tháng 7/2000 đến tháng 6/ 2003 gọi tắt là chương trình Vùng cao 

(The UPLANDS PROGRAM) đã hoàn thành mục tiêu giai đoạn 1. Nhiều kết quả nghiên 

cứu như thông qua phương pháp nghiên cứu có sự tham gia đã xác định nguồn tài nguyên 

thiên nhiên, đồng cỏ, các kỹ thuật tiên tiến trong chăn nuôi lợn tại nông hộ, …đã thu được 

và chia sẻ giữa chuyên gia 3 nước. Trong chương trình này, ở Việt Nam, 7 đề tài nhánh đã 

thu được nhiều kết quả chủ yếu về mặt nghiên cứu cơ bản như xác định phương pháp tiếp 

cận có sự tham gia, xác định sự hiện diện của các loài thực vật trên đất trống đồi trọc, xác 

định hiệu quả chăn nuôi lợn và gà nông hộ, đánh giá hệ thống trang trại, đánh giá tiềm 

năng sản xuất nông sản hàng hoá, sở hữu đất đai và quản lý các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên và vấn đề tài chính nông thôn. Sang giai đoạn 2 có 9 dự án nhánh, chủ yếu tiếp tục 

các dự án nhánh của giai đoạn 1, thêm dự án nhánh về nuôi cá nông hộ (cá trắm cỏ) và 

nghiên cứu về thể chế.   

Phía Nhà nước đã cấp kinh phí Đề tài vối ứng pha 1. Đề tài này được nghiệm thu 

tháng 5/2003 đạt kết quả xuất sắc, một số kết quả bước đầu có ý nghĩa trong việc định 

hướng phát triển cây xoài (đốn hạ thấp và ghép giống mới), cây che phủ đất họ đậu, áp 

dụng GIS trong sử dụng đất, sấy bằng năng lượng mặt trời (Đào Châu Thu, 2003). 

Từ các kết quả nghiên cứu của dự án, của đề tài vốn đối ứng và đặc biệt là đề xuất của Sở 

Khoa học và công nghệ Sơn La, của Trạm Khuyến nông huyện Yên Châu, nơi triển khai 

chính dự án, đặc biệt là trong bối cảnh xây dựng Thủy điện Sơn La, nơi sẽ có khoảng 90 

000 người dân phải tái định cư lên vùng đất mới có 6 chủ đề nghiên cứu  thực nghiệm có 

giá trị định hướng về mặt khoa học và ứng dụng trực tiếp mang lại lợi ích cho người dân 

địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cho thực hiện đề tài Nghị định thư với tên gọi 

“Nghiên cứu sử dụng đất bền vững và phát triển nông thôn vùng đồi núi Yên Châu 

tỉnh Sơn La, Việt Nam“.  

Mục tiêu đề tài là: Xây dựng và áp dụng các biện pháp kỹ thuật nông nghiệp nhằm sử 

dụng đất bền vững và phát triển nông thôn, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và đời 

sống nông dân các dân tộc huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam. Đề tài có 6 đề tài 

nhánh. 

Báo cáo này trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ đề tài và để dễ theo dõi đánh giá, 

báo cáo được trình bày theo từng đề tài nhánh, mỗi đề tài nhánh là 1 chương. Phần cuối là so 

sánh kết quả thực hiện với nhiệm vụ được giao, kết luận đề nghị và phần phụ lục. 
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Chương 1. Nghiên cứu xây dựng mô hình thâm canh vườn xoài và bưởi đạt hiệu quả 

kinh tế cao và bền vững tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La 

 

1. TÍNH CẤP THIẾT  

Với lợi thế về tài nguyên khí hậu, đất đai và hai giống xoài đặc sản địa phương là xoài 

Tròn và xoài Hôi chín sớm, hơn 400 ha xoài được trồng tập trung như hiện nay ở 8 xã trong 

huyện nếu được đầu tư chăm sóc tốt thì huyện Yên Châu có thể cung cấp một số lượng xoài 

đáng kể cho thị trường miền bắc hiện đang phụ thuộc chủ yếu vào nguồn xoài cung cấp từ 

miền nam, nhờ đó có thể mang lại nguồn thu nhập cao hơn cho những người trồng xoài địa 

phương. Tuy nhiên, tập quán nhân giống bằng hạt và canh tác quảng canh, vườn xoài già, cây 

cao to, tán lớn, sâu bệnh hại nặng nề, các vườn xoài mới trồng ít được chăm sóc, cây sinh 

trưởng kém là những trở ngại và khó khăn chính trong sản xuất xoài hiện nay ở địa phương. 

Để cây xoài trở thành cây đặc sản của địa phương, là nguồn thu nhập quan trọng 

của nông hộ và góp phần xây dựng Yên Châu trở thành vùng sản xuất xoài hàng hóa tập 

trung, tạo ra sản phẩm xoài có mã quả đẹp, năng suất cao ở miền bắc trên cơ sở khai thác 

có hiệu quả lợi thế về tài nguyên khí hậu, đất đai và nguồn lao động dồi dào của địa 

phương cần từng bước nghiên cứu và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật thâm canh xoài đơn 

giản, đầu tư thấp, dễ áp dụng nhưng có hiệu quả kinh tế cho người trồng xoài địa phương. 

Mặt khác, các mô hình trồng thử nghiệm cây bưởi Diễn tại Yên Châu nếu thành 

công sẽ góp phần đa dạng thêm sản phẩm hàng hóa nông sản, góp phần tăng thu nhập cho 

người dân địa phương. Đó chính là lý do để chúng tôi thực hiện đề tài này. 

2. MỤC TIÊU  

- Xác định các biện pháp kỹ thuật cải tạo vườn xoài theo hướng tạo tán thấp, dễ 

thâm canh để tăng năng suất, phẩm chất và cải thiện mã quả xoài Yên Châu. 

- Trồng mới các vườn xoài đặc sản địa phương và bưởi Diễn để thâm canh và 

chuyển giao kỹ thuật, góp phần thay đổi tập quán sản xuất quảng canh sang sản 

xuất hàng hóa, tăng thu nhập cho nông hộ từ sản xuất vườn.   

- Bước đầu tuyển chọn các cây xoài địa phương ưu tú để làm vật liệu nhân giống 

phổ biến ra sản xuất. 


